
Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD Tổng

58 38 36 42 42 32 0 0 0 248

58 50 50 0 0 0 32 32 26 248

Thời gian Số buổi Số tiết Số tiền mỗi tiết Tổng số tiền

12/4- 09/5 6 24 5,000 120,000

09/5 - 15/5 5 20 5,000 100,000

16/5 - 22/5 2 8 5,000 40,000

23/5 - 29/5 9 36 5,000 180,000

30/5 - 05/6 9 36 5,000 180,000

06/6 - 12/6 7 28 5,000 140,000

13/6 - 19/6 6 24 5,000 120,000

20-6 - 26/6 9 36 5,000 180,000

27/6 - 03/7 9 36 5,000 180,000

Tổng 62 248 1,240,000
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